ENGLISH 10


UNIT 5 – TECHNOLOGY AND YOU
A. READING

1. Vocabulary:
- place of scenic beauty


thắng cảnh
- magazine (n)




tạp chí
- miraculous device 



thiết bị kỳ diệu
- appropriate (adj)



thích hợp
- software (n)




phần mềm
- be capable of + V-ing
có khả năng, năng lực
Ex: I’m capable of doing  it myself.
- speed up:
tăng tốc, xúc tiến, đẩy mạnh

- calculate (v)




tính toán
- calculation (n)



phép tính
- multiply (v)




nhân
- divide (v)




chia
- lightning speed



tốc độ tia chớp
- accurate (adj)



chính xác
- accuracy (n)




sự chính xác
- data (n)




dữ liệu
- magical (adj) 



huyền bí
- typewriter (n)



máy đánh chữ
- interact (v) = communicate (v)

tương tác, giao tiếp
- interaction (n) = communication (n)

sự tương tác
- communicator (n)



người giao tiếp
2. While you read:
Task 1: Read the reading text in student’s book (page 54) and decide whether the following sentences are true (T) or false (F):
1. ………Computers are becoming more and more important in our daily lives.

2. ………Students can learn English, Chinese, Spanish, …on computers.

3. ………In order to turn the computer on, you’ll need a remote.

4. ………Computers can help you type or print anything you want.

5. ………Entertainment is something that you can’t do on computers.

Task 2: Choose the best answers for the following sentences:

1. Computer is also a magical typewriter

A. beautiful
B. expensive
C. fast
D. strange and mysterious

2. According to the passage, computer can …………………

A. only add

B. add and subtract



B. multiply and divide

D. add, subtract, multiply and divide

3. ……………….is program performed by the computer.

A. hardware
B. software
C. keyboard
D. speaker

4. The physical part of the computer system is called …………………..


A. software
B. mouse
C. floppy disks
D. hardware

5. Computers can also store a large amount of …………………….


A. data
B. information
C. document
D. letters

6. When it plays as a communicator, it can help us ……………with other computers around the world.


A. contact
B. exchange
C. talk
D. interact

7. Which is the best title for the passage?


A. What can the computer do?
B. The computer has become part of our life.


C. The computer – a new invention
D. The computer–a machine to speed up calculations.

B. SPEAKING
* New words:

- cell phone:
điện thoại di động
- modern invention:
phát minh hiện đại
- fax machine:
máy fax
- electric cooker:
nồi cơm điện
- air-conditioner (n)
máy điều hòa 
- process (n): 
xử lý

- store (v)
lưu trữ
- design (v)
thiết kế
* Structures / Expressions:
- be + used for + V-ing





Được dùng để ……

- be + used to + V1

- Can / Could you tell me what a cell phone is used for?

   It is used to talk to people when you are away from home.

- What is a radio used for?

   It is used for listening to music.
Task 1 and 2 in textbook (page 56)
Task 3: Pair work: Ask and answer questions about the use of some modern inventions in your house
Ex: A: Can / Could you tell me what computer is used for?

      B: Well, it is used to ………………………………………………………………………………….
C. LISTENING

1. Before you listen: Pair work: Ask and answer:

· How often do you use radio / computer / cell phone / TV…?

· I use ………..very often / I sometimes use ……../ I never use ………

* Vocabulary:
- worried (a)
lo lắng
- camcorder (n)
máy quay phim
- memory (n)
bộ nhớ
- VDU (visual display unit) = computer screen: màn hình máy tính
- refuse (v)
từ chối
- headache (n)
nhức đầu
- excuse (v)
xin lỗi
- invite (v)
mời
* Task 1 and 2: textbook (p. 57, 58)

D. WRITING

Writing instructions: Viết bảng hướng dẫn sử dụng

To write instructions, we use:

· Imperative form: câu mệnh lệnh (bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu không to)

Ex: Insert your phone card in the slot.

      Press the number you require.

· Connectors: từ nối. Ex: First, Next, Then, After that, Finally, …) 

New words:
- lift (v)
nhấc lên, cầm lên
- receiver (n)
ống nghe
- insert (v)
nhét vào, đưa vào
- slot (n)
cái khe
- press (v)
ấn, bấm
- wait until 
đợi cho đến khi
- remote control
điều khiển từ xa
- turn on / turn off
mở / tắt
- adjust the volume
điều chỉnh âm thanh
* Task 1, 2, 3, 4 in the textbook (p.59)
E. LANGUAGE FOCUS

* Pronunciation: /u/ and /u:/

* Grammar:

1. The present perfect: Thì hiện tại hoàn thành

a. Form:

+: S +  have / has + V3/-ed + O
- : S + haven’t / hasn’t + V3/-ed + O

?: Wh- + have / has + S + V3/-ed + O?

b. Use:
- diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai
Ex: My sister (learn) ……………………..English for two years.

- diễn tả hành động vừa mới xảy ra

- diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ không rỏ thời gian

Ex: I (just / finish) …………………………….my homework.

c. Key words:

- since + ………………………………..               since 2008
- for + ………………………………..               for two years

- already: 
- recently: 

- just: 

- lately: 
- ever: 

- never …..before
- so far: 

- up to now = up to the present: 

- yet:

- once / twice / many times / several times

- This / It is the first / second … time:

- How long ….?
Note:  Quá khứ đơn + since then +  hiện tại hoàn thành

           Hiện tại hoàn thành + since + quá khứ đơn

2. The present perfect passive: Thì hiện tại hoàn thành thể bị động
Form: 

Active:    S + have / has + V3/-ed + O

Passive:  S + have / has been + V3/ed + (by + O)
Ex: 1/ I have cleaned the floor.
           The floor ……………………………………………………….

       2/ Jack has sent the gifts.

           ………………………………………………………………….

3. Relative pronouns: Đại từ quan hệ

a. who

- chỉ người
- làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

- N người + who + V + O

Ex: The woman who is standing over there is my teacher.

       That is the girl …………………has won the medal.

b. whom

- chỉ người
- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ
- N người + whom + S + V
Ex: 1/ The man is my uncle. You met him yesterday.

             → The man ………………… you met yesterday is my uncle.

      2/ I know the girl. Tom spoke to her.

            → ………………………………………………………………………………………
b. which

- chỉ vật
- làm chủ từ và túc từ trong mệnh đề quan hệ

Ex: This is the book which I like best.

       The hat …………………..is on the table is mine.

c. That

- chỉ cả người lẫn vật
- đươc dùng thay cho who, whom, which .trong mệnh đề quan hệ xác định (không có dấu phẩy)

- thường dùng that:
+ bổ nghĩa cho danh từ gồm cả người và vật

Ex: He talked about the people and places ……………………….he had visited.

+ sau so sánh bậc nhất (the + adj-est / the most + adj)
Ex: He is the tallest student …………………..I have ever known.

       This is the most interesting book …………………….I have ever read.
+ sau anything, anybody, everything, every body, something, it is / it was…..

- không được dùng that:
+ sau môt giới từ

Ex: This is the woman about …………………..I talked to you yesterday.

A. who
B. whom
C. that
D. where
+ trong mệnh đề quan hệ không xác định (có dấu phẩy)

Ex: Mr. John, ……………….. teaches us math, is a friendly teacher.


A. that
B. who
C. whom
D. which
EXERCISE

I. PRONUNCITION

* Put the following words in the correct column:

              full             boot               pool                   pull                    fool                

              good          lunar              food                   look                   foot
             woman       blue               sugar                  could                 soup

	/u/
	/u:/

	
	


II. GRAMMAR

Exercise 1. Complete the following sentences using the correct forms of the verbs in brackets.
1. What (you / do) …………………………since the accident (occurred)…………………………….?

2. I (have) ………………….the same car for more than ten years. I’m thinking about buying a new one.

3. Up to now, my brother (study) ………………………..in England for nine months.

4. A: Did you like the Star Wars?

    B: I don’t know. I (see / never) ……………………….that movie.

5. A: (You / meet) …………………..……..Julie recently?

    B: Yes, I (see) …………………….her a few days ago.

6. A: How long (you / work) ……………………………..here?
    B: For eight years.

Exercise 2: Write the sentences using the passive

1. Has someone decorated my bedroom?

…………………………………………………………………………………………….

2. Somebody has driven them to the airport.

………………………………………………………………………………………………

3. They robbed the bank near our house.

………………………………………………………………………………………………..

4. They have not seen that film.

………………………………………………………………………………………………..

5. My mother has bought a lot of beautiful flowers.

…………………………………………………………………………………………………
Exercise 3: Combine the following sentences using who, which, who or that 

1. Do you know the music? It is being played on the radio.

 …………………………………………………………………………………….

2. A plane crashed into the sea yesterday. It was carrying 120 passengers.

 ……………………………………………………………………………………….
3. This is the best book. I ever read that book.
………………………………………………………………………………………..

4. The girl chatted with him yesterday. She arrived here at 7a.m.

………………………………………………………………………………………..

5. The young man lives on the corner. He rides an expensive motorbike.

………………………………………………………………………………………..

6. The boy is my friend’s brother. I met him at the party last night.
…………………………………………………………………………………………

Exercise 4: Choose the underlined parts that need correcting 

1. I can’t believe that you ate three pizzas already.

                  A                      B              C        D

2. This is the first time she forgot to give me a message.
            A                               B         C                   D

3. This motorbike has just been clean by my father.
      A                             B              C                D

4. This is the floppy disk which I have been looking for it all this morning.
           A                              B                                            C                D

5. Many houses has been destroyed by the storm.
       A                 B                 C                      D

6. She is the most beautiful woman who I have ever met.
          A          B                                C                         D

7. That is the man who he told me the bad news.
      A             B              C                      D

8. She has hoped for a rise in salary since six months.
                  A                B                    C              D                             

Exercise 5:  Choose the best answers
1. She has worked for this company ……………many years, ……………..1990.


A. since / since
B. for / since
C. for / in
D. since / in

2. I haven’t seen Julie ………………..Christmas.


A. for
B. from
C. since
D. during

3. My wife and I ……………three times since we ……………….married.


A. moved / got
B. moved / have got
C. have moved / got
       D. have moved / have got

4. We are talking about the car ………………has a red roof.


A. who
B. whom
C. which
D. where

5. They have changed the law.


A. The law has been change
B. The law has been changed


C. The has to be changed
D. The law has been changing

6. This is the bank ………………was robbed yesterday.

A. which
B. that
C. who
D. A & B are correct

7. He came with a friend ………………waited outside.


A. whom
B. which
C. who
D. when

8. I have received your letters.

A. Your letters have been received
B. Your letters have been receive


C. Your letters has been received
D. Your letters have received

9. Mary, ………………knew nothing about the mountain, thought it would be safe to climb alone.

A. who
B. that
C. whom
D. A & B are correct

10. The book about ……………..I told you yesterday has been stolen.

A. that
B. who
C. whom
D. which
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